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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 8.0 8.0 8.0 7.0 9.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, có tiến bộ nhiều.

3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 4.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 5.0 7.0 4.0 5.0 2.0 5.0 4.4 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 6.0 7.0 5.0 6.0 4.5 6.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.7 Phan Văn Cường 05/01/2009 4.0 7.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 4.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.5 4.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 8.0 9.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 7.0 8.0 5.0 5.0 3.0 4.5 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.5 7.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 4.0 7.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 7.5 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 8.0 7.0 7.0 7.0 5.0 8.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 5.0 7.0 6.0 5.0 5.0 7.5 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 7.0 8.0 5.0 5.0 3.5 4.5 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 3.0 5.0 4.0 5.0 1.0 5.0 3.8 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Hoàn thành rất tốt nội dung
kiến thức môn học, làm được
nhiều bài tập khó, chăm chỉ,
đam mê học tập đối với bộ
môn.

22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 6.0 8.0 5.0 7.0 3.5 5.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 7.0 9.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 5.0 7.0 5.0 5.0 3.0 6.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.5 8.3 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 7.5 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.5 8.3 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.2 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 7.0 7.0 6.0 7.0 5.5 7.5 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 6.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 6.0 7.0 5.0 5.0 2.0 4.0 4.3 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 6.0 7.0 4.0 5.0 2.0 5.5 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 5.0 8.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 10 17 8 13 6 9 6
% 25% 43% 20% 33% 15% 23% 15%

6.5 – 7.9
SL 9 15 8 6 8 11 12
% 23% 38% 20% 15% 20% 28% 30%



5.0 – 6.4
SL 13 7 20 21 10 13 14
% 33% 18% 50% 53% 25% 33% 35%

3.5 – 4.9
SL 7 0 4 0 8 7 8
% 18% 0% 10% 0% 20% 18% 20%

0 – 3.4
SL 1 1 0 0 8 0 0
% 3% 3% 0% 0% 20% 0% 0%

Trên 5.0
SL 32 39 36 40 24 33 32
% 80% 98% 90% 100% 60% 83% 80%
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 8.0 8.0 8.0 9.0 7.5 9.0 8.3 Siêng năng, chủ động trong
học tập, có tinh thần cầu tiến,
có tiến bộ vượt bậc qua các bài
kiểm tra, em cần phát huy.

2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.2 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 1.0 5.0 2.0 5.0 5.0 4.0 3.9 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 3.0 7.0 5.0 2.0 3.5 4.5 4.2 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 1.0 5.0 2.0 1.0 4.5 4.5 3.5 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 7.0 6.0 8.0 8.0 5.5 7.0 6.8 Em có tiến bộ vượt bậc, chủ
động trong giờ học, biết kết
hợp kiến lý thuyết vào các bài
tập.

7 Phan Văn Cường 05/01/2009 8.0 5.0 1.0 2.0 1.5 2.0 2.8 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 5.0 7.0 6.0 5.0 2.0 5.0 4.7 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 8.0 5.0 3.0 1.0 6.5 3.0 4.3 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 6.0 7.0 7.0 7.0 3.0 5.0 5.3 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 1.0 5.0 2.0 4.0 4.0 4.5 3.7 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.3 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 2.0 5.0 6.0 4.0 2.5 4.0 3.8 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 8.0 8.0 9.0 9.0 6.5 7.5 7.7 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 4.5 5.6 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 8.0 8.0 7.0 7.0 5.5 6.5 6.7 Em có tiến bộ vượt bậc, chủ
động trong giờ học, biết kết
hợp kiến lý thuyết vào các bài
tập.

17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 8.0 5.0 7.0 1.0 4.0 4.0 4.6 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.4 Em có tiến bộ vượt bậc, chủ
động trong giờ học, biết kết
hợp kiến lý thuyết vào các bài
tập.

19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 2.0 1.0 2.0 5.0 4.0 4.0 3.3 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 1.0 4.0 2.0 6.0 2.0 5.0 3.6 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Siêng năng, chủ động trong
học tập, có tinh thần cầu tiến,
có tiến bộ vượt bậc qua các bài
kiểm tra, em cần phát huy.

22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 6.0 2.0 3.0 2.0 5.0 2.5 3.4 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 7.0 6.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.9 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 2.0 1.0 1.0 1.0 3.5 2.0 2.0 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 7.0 7.0 7.0 7.0 4.5 5.5 5.9 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 8.0 8.0 9.0 9.0 6.0 6.5 7.3 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 5.0 7.0 6.0 3.0 2.0 3.5 3.9 Em chưa có sự tự giác trong
học tập, kiến thức lí thuyết rất
yếu, em cần cố gắng và phải
tích cực hơn trong học tâp.

28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 7.0 7.0 6.0 8.0 5.5 5.5 6.2 Em có tiến bộ vượt bậc, chủ
động trong giờ học, biết kết
hợp kiến lý thuyết vào các bài
tập.

29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 9.0 9.0 8.0 7.0 5.0 6.5 6.9 Em có tiến bộ vượt bậc, chủ
động trong giờ học, biết kết
hợp kiến lý thuyết vào các bài
tập.

30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 8.0 7.0 7.0 4.0 3.0 6.0 5.6 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 7.0 7.0 9.0 6.0 6.5 7.5 7.2 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 10 8.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.8 Siêng năng, chủ động trong
học tập, có tinh thần cầu tiến,
có tiến bộ vượt bậc qua các bài
kiểm tra, em cần phát huy.

33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 8.0 8.0 8.0 9.0 6.0 7.0 7.3 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 8.0 8.0 9.0 8.0 5.5 7.5 7.4 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 8.0 9.0 8.0 6.0 3.0 5.0 5.8 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 8.0 5.0 6.0 6.0 2.5 5.0 5.0 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 2.5 2.9 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 8.0 8.0 8.0 9.0 6.5 6.5 7.3 Em chăm chỉ, ngoan, luôn chú
ý tập trung nghe giảng, vận
dụng kiến thức vào làm bài tốt.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 1.0 1.0 5.0 4.0 3.5 4.0 3.3 Chưa cố gắng trong quá trình
học tập, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 8.0 5.0 8.0 4.0 4.5 5.0 5.4 Có trách nhiệm trong học tập
nhưng sự tiến bộ chưa rõ rệt.
em cần cố gắng hơn nữa.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 20 14 15 10 2 3 3
% 50% 35% 38% 25% 5% 8% 8%

6.5 – 7.9
SL 5 8 5 6 6 10 10
% 13% 20% 13% 15% 15% 25% 25%



5.0 – 6.4
SL 5 13 10 9 12 11 10
% 13% 33% 25% 23% 30% 28% 25%

3.5 – 4.9
SL 0 1 0 5 10 10 11
% 0% 3% 0% 13% 25% 25% 28%

0 – 3.4
SL 10 4 10 10 10 6 6
% 25% 10% 25% 25% 25% 15% 15%

Trên 5.0
SL 30 35 30 25 20 24 23
% 75% 88% 75% 63% 50% 60% 58%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 10 10 10 10 8.0 9.0 9.2 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 6.0 3.0 5.0 6.0 3.0 6.5 5.1 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 0.0 4.0 3.0 5.0 2.0 7.0 4.1 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 7.5 6.5 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 3.0 5.0 7.0 5.0 4.0 5.0 4.8 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 8.0 9.0 5.0 9.0 5.0 7.5 7.1 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

7 Phan Văn Cường 05/01/2009 1.0 3.0 3.0 5.0 5.0 4.5 3.9 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 2.0 3.0 5.0 6.0 4.0 6.5 4.8 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 6.0 9.0 7.0 10 5.5 8.0 7.4 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 7.0 5.0 9.0 6.0 5.5 6.5 6.4 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 8.0 6.0 6.0 9.0 4.0 6.5 6.3 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 10 9.0 10 10 8.0 8.5 8.9 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 5.0 7.0 7.0 3.0 3.0 8.0 5.8 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 10 10 10 10 8.0 9.5 9.4 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 10 10 9.0 8.0 8.0 8.0 8.6 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 10 10 8.0 10 6.5 8.5 8.5 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 1.0 0.0 6.0 2.0 4.5 6.0 4.0 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 10 10 9.0 10 8.5 9.0 9.2 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 0.0 7.0 7.0 1.0 4.0 4.5 4.1 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 5.0 7.0 4.0 2.0 2.0 4.5 3.9 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 10 10 10 10 8.0 9.5 9.4 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 8.0 10 5.0 7.0 8.0 7.0 7.4 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 7.0 6.0 5.0 8.0 5.5 6.0 6.1 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 7.0 10 4.0 3.0 3.0 4.5 4.8 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 10 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.9 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 9.0 10 10 10 9.0 9.0 9.3 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 10 9.0 6.0 7.0 5.0 5.0 6.3 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 10 10 10 8.0 7.5 7.5 8.4 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 10 10 10 10 7.5 9.5 9.3 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 10 10 8.0 9.0 7.0 6.5 7.8 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 10 8.0 10 10 8.5 9.5 9.3 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 10 10 10 10 10 9.5 9.8 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 9.0 6.0 8.0 8.0 4.0 7.0 6.7 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

34 Lê Văn Trung 03/03/2010 9.0 8.0 10 8.0 7.5 9.0 8.6 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 4.0 10 7.0 8.0 6.5 7.5 7.2 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 7.0 7.0 5.0 8.0 7.0 7.5 7.1 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 4.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.7 Chưa cố gắng nhiều và thụ
động trong học tập nên kết quả
còn thấp.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 10 10 10 10 9.0 9.5 9.6 Tích cực trong phát biểu xây
dựng bài. Có năng khiếu đối
với môn English . Kết quả học
tập tốt.

39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 5.0 8.0 5.0 5.0 4.0 6.5 5.6 Có chú ý trong quá trình học
tập. Tham gia tốt các hoạt
động chung. Kết quả học tập
đạt mức trung bình.

40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 9.0 5.0 8.0 9.0 5.0 8.0 7.2 Có cố gắng. Nhiệt tình trong
học tập.

41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 23 24 19 24 12 17 15
% 58% 60% 48% 60% 30% 43% 38%

6.5 – 7.9
SL 4 4 5 2 7 14 9
% 10% 10% 13% 5% 18% 35% 23%



5.0 – 6.4
SL 5 6 12 9 8 5 7
% 13% 15% 30% 23% 20% 13% 18%

3.5 – 4.9
SL 2 2 2 0 8 4 9
% 5% 5% 5% 0% 20% 10% 23%

0 – 3.4
SL 6 4 2 5 5 0 0
% 15% 10% 5% 13% 13% 0% 0%

Trên 5.0
SL 32 34 36 35 27 36 31
% 80% 85% 90% 88% 68% 90% 78%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 8.0 8.0 10 8.0 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 7.0 9.0 6.0 5.5 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 7.0 8.0 7.0 7.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 8.0 7.0 5.0 6.5 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 7.0 4.0 7.0 8.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.7 Phan Văn Cường 05/01/2009 5.0 8.0 4.0 4.5 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 7.0 8.0 6.0 6.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 8.0 2.0 9.0 7.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 8.0 7.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 7.0 7.0 5.0 7.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 8.0 8.0 5.0 5.5 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 7.0 9.0 8.0 9.0 8.4 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 7.0 8.0 8.0 7.5 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 8.0 8.0 7.0 8.5 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 8.0 1.0 7.0 7.5 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 8.0 9.0 8.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 7.0 8.0 6.0 7.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 8.0 1.0 6.0 6.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 8.0 9.0 8.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 8.0 1.0 6.0 5.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 8.0 8.0 5.0 6.5 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 7.0 1.0 6.0 6.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 8.0 8.0 9.0 7.5 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 8.0 8.0 10 9.5 9.2 Hoàn thành rất tốt nội dung
kiến thức môn học, làm được
nhiều bài tập khó, chăm chỉ,
đam mê học tập đối với bộ
môn.

27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 7.0 1.0 6.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 8.0 7.0 8.0 7.5 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 9.0 9.0 7.0 8.5 8.2 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 9.0 9.0 8.0 8.0 8.3 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 8.0 7.0 6.0 8.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 8.0 8.0 9.0 8.5 8.5 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 8.0 9.0 6.0 8.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 7.0 9.0 6.0 7.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 8.0 7.0 5.0 5.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 8.0 9.0 6.0 7.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 25 24 16 15 12
% 63% 60% 40% 38% 30%

6.5 – 7.9
SL 13 8 5 16 18
% 33% 20% 13% 40% 45%



5.0 – 6.4
SL 2 1 18 8 9
% 5% 3% 45% 20% 23%

3.5 – 4.9
SL 0 1 1 1 1
% 0% 3% 3% 3% 3%

0 – 3.4
SL 0 6 0 0 0
% 0% 15% 0% 0% 0%

Trên 5.0
SL 40 33 39 39 39
% 100% 83% 98% 98% 98%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 5.0 2.0 5.0 7.0 5.0 3.0 4.2 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 5.0 6.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 7.0 7.0 5.0 6.0 2.0 4.5 4.7 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.4 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

7 Phan Văn Cường 05/01/2009 3.0 2.0 5.0 7.0 5.0 2.0 3.7 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 3.0 2.0 5.0 7.0 2.0 4.5 3.8 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 9.0 9.0 8.0 8.0 5.0 7.0 7.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 9.0 8.0 8.0 7.0 8.0 5.5 7.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 9.0 8.0 9.0 8.0 3.0 4.5 5.9 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 9.0 8.0 9.0 8.0 6.0 8.5 7.9 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 7.0 2.0 5.0 7.0 2.0 4.0 4.1 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 10 9.0 9.0 8.0 6.0 6.0 7.3 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 7.0 7.0 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 7.0 8.0 8.0 9.0 5.0 7.0 7.0 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 8.0 8.0 9.0 8.0 6.0 6.5 7.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 3.0 2.0 5.0 7.0 3.0 5.5 4.4 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 3.0 2.0 5.0 7.0 2.0 3.5 3.5 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 10 10 9.0 8.0 6.0 8.0 8.1 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 7.0 8.0 8.0 7.0 3.0 7.0 6.3 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 8.0 7.0 8.0 6.0 4.0 3.0 5.1 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 8.0 8.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.4 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 8.0 9.0 8.0 9.0 4.0 6.0 6.7 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 9.0 8.0 8.0 6.0 3.0 3.5 5.3 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.6 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 10 10 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 8.0 8.0 8.0 9.0 4.0 5.0 6.2 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 9.0 10 9.0 8.0 5.0 6.5 7.3 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 8.0 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 10 10 9.0 9.0 7.0 8.0 8.4 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.5 7.5 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 8.0 9.0 9.0 9.0 4.0 5.5 6.6 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 8.0 9.0 9.0 8.0 3.0 6.5 6.6 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 9.0 8.0 9.0 6.0 5.0 4.0 6.0 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 9.0 10 9.0 8.0 8.0 8.0 8.4 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.
Có ý thức vươn lên trong học
tập.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 4.0 2.0 5.0 6.0 2.0 4.0 3.7 Ngoan lễ phép song, kết quả
học tập chưa cao, cần cố gắng
nhiều hơn.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 6.5 6.6 Chăm chỉ học tập, ý thức tốt.

41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 29 30 30 22 7 7 8
% 73% 75% 75% 55% 18% 18% 20%

6.5 – 7.9
SL 4 2 0 11 2 11 14
% 10% 5% 0% 28% 5% 28% 35%



5.0 – 6.4
SL 2 1 10 7 15 10 9
% 5% 3% 25% 18% 38% 25% 23%

3.5 – 4.9
SL 1 0 0 0 5 8 9
% 3% 0% 0% 0% 13% 20% 23%

0 – 3.4
SL 4 7 0 0 11 4 0
% 10% 18% 0% 0% 28% 10% 0%

Trên 5.0
SL 35 33 40 40 24 28 31
% 88% 83% 100% 100% 60% 70% 78%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 8.0 7.0 6.0 8.0 6.0 9.5 7.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 7.0 4.0 6.0 7.0 4.0 5.5 5.4 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Cần cố gắng hơn trong
các hoạt dộng3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 7.0 3.0 4.0 7.0 4.0 5.5 5.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn.

4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 7.0 4.0 7.0 8.0 4.0 7.5 6.3 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 7.0 7.0 7.0 8.0 4.5 6.0 6.2 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 8.0 7.0 7.0 7.0 4.5 7.0 6.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.7 Phan Văn Cường 05/01/2009 6.0 4.0 3.0 6.0 4.0 4.0 4.3 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 7.0 3.0 5.0 7.0 4.5 5.5 5.3 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 8.0 2.0 5.0 9.0 6.0 7.5 6.5 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 8.0 3.0 6.0 7.0 7.5 3.5 5.5 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 7.0 2.0 5.0 7.0 4.5 5.5 5.2 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 6.0 7.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 7.0 2.0 5.0 7.0 4.0 5.0 4.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 9.0 7.0 10 9.0 9.0 8.5 8.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 9.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.5 6.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 8.0 6.0 6.0 8.0 5.5 9.5 7.5 Nắm vững kiến thức của bộ
môn, Có sự tiến bộ

17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 7.0 4.0 3.0 8.0 5.0 5.0 5.2 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 9.0 5.0 7.0 9.0 7.5 7.5 7.5 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 8.0 3.0 5.0 8.0 5.0 5.5 5.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 7.0 2.0 3.0 9.0 5.0 4.0 4.8 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 9.0 8.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 6.0 2.0 4.0 8.0 6.5 6.5 5.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 7.0 2.0 4.0 7.0 5.0 4.5 4.8 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 6.0 3.0 4.0 8.0 4.0 4.5 4.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 9.0 8.1 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0 10 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 7.0 2.0 5.0 7.0 4.0 5.0 4.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 6.5 6.5 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 9.0 7.0 8.0 9.0 6.0 9.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 7.0 4.0 7.0 9.0 4.0 5.5 5.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 8.0 8.0 6.0 9.0 7.0 8.0 7.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn, có sự tiến bộ

32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 9.0 4.0 7.0 8.0 8.0 8.5 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 9.0 8.0 8.0 9.0 6.0 8.0 7.8 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 9.0 8.0 7.0 8.0 6.0 8.5 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 9.0 4.0 5.0 8.0 5.0 7.5 6.5 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 8.0 7.0 8.0 9.0 5.0 6.5 6.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 7.0 6.0 6.0 7.0 4.5 5.0 5.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 9.0 6.0 8.0 9.0 7.5 9.0 8.2 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 6.0 3.0 6.0 7.0 4.0 4.0 4.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn

40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 8.0 2.0 4.0 7.0 4.5 6.5 5.5 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 22 5 10 26 3 12 6
% 55% 13% 25% 65% 8% 30% 15%

6.5 – 7.9
SL 14 10 8 13 8 10 14
% 35% 25% 20% 33% 20% 25% 35%



5.0 – 6.4
SL 4 4 14 1 14 12 13
% 10% 10% 35% 3% 35% 30% 33%

3.5 – 4.9
SL 0 7 5 0 15 6 7
% 0% 18% 13% 0% 38% 15% 18%

0 – 3.4
SL 0 14 3 0 0 0 0
% 0% 35% 8% 0% 0% 0% 0%

Trên 5.0
SL 40 19 32 40 25 34 33
% 100% 48% 80% 100% 63% 85% 83%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 9.0 5.0 5.0 9.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 7.0 6.0 5.0 4.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 7.0 5.0 2.0 4.0 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 5.0 5.0 4.0 8.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 5.0 5.0 3.0 6.0 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 6.0 5.0 5.0 5.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.7 Phan Văn Cường 05/01/2009 5.0 5.0 2.0 3.0 3.3 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
chưa tự giác trong học tập, cần
nỗ lực học tập hơn nữa.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 5.0 5.0 3.0 6.0 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 5.0 7.0 4.0 8.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 6.0 5.0 3.0 6.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 6.0 5.0 2.0 6.0 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 9.0 5.0 6.0 9.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 5.0 5.0 2.0 7.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 6.0 5.0 4.0 9.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 5.0 5.0 5.0 6.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 9.0 7.0 6.0 9.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 6.0 6.0 6.0 7.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 5.0 7.0 3.0 10 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 5.0 5.0 4.0 7.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 5.0 5.0 2.0 5.0 4.1 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 7.0 6.0 6.0 10 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 5.0 5.0 2.0 8.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 6.0 5.0 4.0 6.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 6.0 5.0 5.0 8.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 7.0 6.0 5.5 10 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 5.0 5.0 2.0 5.0 4.1 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 9.0 5.0 6.0 8.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 5.0 7.0 4.0 9.0 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 8.0 6.0 4.0 7.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 5.0 5.0 5.0 8.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 9.0 5.0 6.0 8.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 5.0 5.0 5.0 8.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 8.0 5.0 5.0 9.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 9.0 5.0 5.0 7.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 9.0 5.0 5.0 9.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 5.0 5.0 3.0 5.0 4.4 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 7.0 7.0 7.0 9.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 5.0 5.0 3.0 6.0 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 5.0 5.0 5.0 6.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 9 0 0 19 0
% 23% 0% 0% 48% 0%

6.5 – 7.9
SL 5 5 1 5 13
% 13% 13% 3% 13% 33%



5.0 – 6.4
SL 26 35 18 12 17
% 65% 88% 45% 30% 43%

3.5 – 4.9
SL 0 0 7 3 9
% 0% 0% 18% 8% 23%

0 – 3.4
SL 0 0 14 1 1
% 0% 0% 35% 3% 3%

Trên 5.0
SL 40 40 19 36 30
% 100% 100% 48% 90% 75%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 7.0 6.0 9.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 5.0 2.0 5.0 5.0 4.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 5.0 3.0 6.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 5.0 5.0 8.0 7.0 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 6.0 5.5 8.5 6.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 6.0 5.0 8.0 6.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.7 Phan Văn Cường 05/01/2009 6.0 4.0 7.0 6.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 6.0 4.5 7.5 7.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 6.0 4.5 7.5 6.0 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 6.5 5.0 8.0 6.0 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 6.0 5.5 8.5 6.5 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 6.5 6.5 9.5 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 5.0 4.5 7.5 4.0 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 6.0 6.5 9.5 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 6.0 6.5 9.5 8.5 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 7.0 6.0 9.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 7.0 5.0 8.0 7.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 6.0 5.5 8.5 7.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 6.5 3.0 6.0 5.0 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 6.0 4.5 7.5 5.5 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 7.0 7.0 9.0 7.5 7.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 7.0 4.5 7.5 6.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 6.0 3.5 6.5 6.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 5.5 2.5 5.5 5.5 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 7.0 5.0 8.0 7.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 7.0 6.5 9.5 8.5 8.3 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 7.0 5.5 8.6 7.0 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 7.0 6.0 9.0 6.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 7.0 6.0 9.0 7.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 7.0 4.5 7.5 7.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 7.0 6.5 9.5 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 7.0 6.5 9.5 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 6.5 6.0 9.0 6.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.34 Lê Văn Trung 03/03/2010 7.0 6.0 9.0 7.5 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 7.0 5.0 8.0 6.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 6.0 4.5 7.5 7.5 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 6.0 4.0 7.0 6.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 6.5 5.5 8.5 7.5 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 6.0 5.0 8.0 6.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 6.0 5.0 8.0 6.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 0 0 26 8 5
% 0% 0% 65% 20% 13%

6.5 – 7.9
SL 20 7 10 18 24
% 50% 18% 25% 45% 60%



5.0 – 6.4
SL 20 19 4 13 10
% 50% 48% 10% 33% 25%

3.5 – 4.9
SL 0 10 0 1 1
% 0% 25% 0% 3% 3%

0 – 3.4
SL 0 4 0 0 0
% 0% 10% 0% 0% 0%

Trên 5.0
SL 40 26 40 39 39
% 100% 65% 100% 98% 98%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 8A4

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Văn Cường 05/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ
10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 CĐ Đ Đ Đ CĐ CĐ
14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 Đ Đ Đ Đ CĐ CĐ
21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 CĐ Đ Đ Đ Đ CĐ
31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
34 Lê Văn Trung 03/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 37 39 39 39 37 36
% 93% 98% 98% 98% 93% 90%

Chưa đạt
SL 3 1 1 1 3 4
% 8% 3% 3% 3% 8% 10%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 8A4

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Văn Cường 05/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Lê Văn Trung 03/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 40 40 40 40 40
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 8A4

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Văn Cường 05/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
34 Lê Văn Trung 03/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 40 40 40 40 40 40 40
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8A4

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Phạm Thanh An 23/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Đức Anh 31/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Duy Bảo 11/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Gia Bảo 11/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Nguyễn Quang Bình 22/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Đào Thị Bảo Châu 25/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Văn Cường 05/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Bảo Đan 12/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Phạm Thị Hằng 21/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trần Danh Hoàng 25/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Ngô Văn Hưng 03/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Bùi Gia Khánh 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Nguyễn Anh Khoa 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Mai Trung Kiên 27/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Phan Diệu Lan 07/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Lộc 18/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Đỗ Kiều Kim Ngân 27/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Lê Đặng Trung Nguyên 28/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Nguyễn Cao Nguyên 28/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Nguyễn Thụy Nhiên 31/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
22 La Thị Thùy Nhung 05/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Trương Thị Quỳnh Như 26/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Em có sự chăm chỉ, cần chủ

động hơn.
24 Nguyễn Duy Phát 23/07/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 24/05/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Đặng Thế Thành 03/04/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Dương Thị Thu Thảo 25/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Nguyễn Đình Thiện 15/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Chu Thị Anh Thư 13/12/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Dương Anh Thư 17/02/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Như Thuỳ Trang 24/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
33 Lê Văn Trọng 20/10/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Lê Văn Trung 03/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
35 Dương Văn Đan Trường 19/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
36 Nguyễn Xuân Trường 01/01/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
37 Phạm Xuân Trường 12/11/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
38 Nguyễn Đình Tuấn 24/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
39 Phạm Xuân Vũ 22/08/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
40 Mã Thị Hồng Vy 01/09/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
41 Phạm Hàng Quốc Ý 13/10/2010

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 40 40 40 40 40
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%


